LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 21 (Từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
30/01
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	41
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn. BS
	GAĐT - máy

	
	
	3
	101
	Toán
	LT về tính diện tích
	GAĐT - máy

	
	
	4
	41
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Công dân.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	41
	T.Anh-B
	Unit 12: Lesson 3
	

	
	
	6
	41
	Khoa học
	Năng lượng mặt trời BS
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDPTTNTT Bài 4: PTTNTT do các trò chơi ng.hiểm
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
31/01
	
Sáng
	1
	41
	T.L.Văn
	Tiết 1: Lập chương trình hoạt động.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	102
	Toán
	Luyện tập về tính diện tích (tt)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	21
	K.chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	41
	Song ngữ
	Triangle and trapezium
	

	
	
	6
	41
	Thể dục
	Tung và bắt bóng - Nhảy dây - Bật cao - BS
	

	
	
	7
	21
	Mĩ thuật
	Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Học bài hát Tre ngà bên lăng Bác - Hàn Ngọc Bích
	GAĐT - máy

	
Tư
01/02
	
Sáng
	1
	42
	Tập đọc
	Tiếng rao đêm. BS
	GAĐT - máy

	
	
	2
	103
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
	3
	21
	Chính tả
	Nghe viết: Trí dũng song toàn. TT: thành Nghe-ghi
	GAĐT - máy

	
	
	4
	21
	Đọc sách
	CĐ 6 - Bài 1: Truyện ngắn “Truyện cổ tích về mẹ.
	Máy

	
	
Chiều
	5
	42
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng chất đốt
	GAĐT - máy

	
	
	6
	21
	Lịch sử
	Nước nhà bị chia cắt
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	EPE PREPARATION LESSON 1
	

	
Năm
02/02
	
Sáng
	1
	42
	LTVC
	Tiết 2: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	42
	T.Anh-B
	Unit 13: Lesson 1
	Máy

	
	
	3
	41
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Non-renewable sources of energy
	

	
	
	6
	21
	Địa lý
	Các nước láng giềng của Việt Nam
	GAĐT - máy

	
	
	7
	21
	Kỹ thuật
	Vệ sinh phòng bệnh cho gà
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
03/02
	
Sáng
	1
	42
	Tin học
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	

	
	
	2
	42
	T.L.Văn
	Tiết 2: Trả bài văn tả người.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	105
	Toán
	DTXQ và DTTP của HHCN
	GAĐT - máy

	
	
	4
	42
	Thể dục
	Nhảy dây-Bật cao – TC; “Trồng nụ, trồng hoa” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	21
	Đạo đức
	Uỷ ban nhân dân xã, phường em-T1 BS : Đ/c
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Em yêu Tổ quốc Việt Nam
HĐ1: Giao lưu tìm hiểu về Đảng CSVN
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	Time
	


Ngày 03  tháng 02  năm  2023
Tổ trưởng


Vũ Thị Thu Hương

*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)	

